
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 123149-0 Bộ chỉnh hướng góc 012 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 1911B Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

057 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 3606 Ro�ter 042 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 3901 Plate Joiner 041 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 3901 Plate Joiner A05 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

061 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4191D Cordless C�tter 069 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4304 Jig Saw 050 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4304 Jig Saw 053 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4304 Jig Saw 053-1 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4304Z JIG SAW 017 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4304Z JIG SAW 017-1 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4304Z JIG SAW 021 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4305 Jig Saw 036 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4305 Jig Saw 039 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4305 Jig Saw 039-1 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4306 Jig Saw 016 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4306 Jig Saw 016-1 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4306 Jig Saw 049 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4340CT Jig Saw 037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4340T Jig Saw 037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4350CT Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4350FCT Jig Saw 037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 4350T Jig Saw 037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BHR202 Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BHR241 Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BHR261 Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BHR261T Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BHR262 Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BHR262T Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BJV140 Cordless Jig Saw 027 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BJV180 Cordless Jig Saw 027 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BPJ180 Cordless Plate Joiner 055 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BST110 Cordless Stapler 043 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BST220 Cordless Stapler 048 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 BST221 Cordless Stapler 048 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 CA5000 Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động C� Điện

067 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 CC300D Cordless C�tter 055 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 CC300D Cordless C�tter 058 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 CC301D Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 055 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 CC301D Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 058 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DA3000R ANGLE DRILL 10MM 039 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DA3000V ANGLE DRILL 10MM 042 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DBN600 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 097 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DCE090 Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

040 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DCU601 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P 039 2



in

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DCU602 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

039 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DCU603 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

039 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DCU604 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

039 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DCU605 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

039 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DFN350 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 074 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DGA419 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DGA519 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DHR202 Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DHR241 Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DJV140 Cordless Jig Saw 027 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DJV180 Cordless Jig Saw 027 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DJV181 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DJV182 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DPJ180 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

055 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DPT353 Máy Bắn Đinh chạy pin 102 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DPT353 Máy Bắn Đinh chạy pin 109 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DRS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DSP600 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

105 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

105 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DST110 Cordless Stapler 043 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DST121 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 082 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DST220 Cordless Stapler 048 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DST221 Cordless Stapler 048 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DST421 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 082 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DTR180 Máy B�ộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

077 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 DTR181 Máy B�ộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

077 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 EN402MP Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 014 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 EN422MP Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 014 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 FN001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 074 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 GA039G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 GA041G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 GA042G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 GA044G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 GA045G Cordless Angle Grinder 017 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 GA047G Cordless Angle Grinder 017 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 GA5080R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

003 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 040 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2450 Rotary Hammer 083 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2450T Rotary Hammer 083 2



961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2451 Rotary Hammer 083 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2453 Combination Hammer 083 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2454 Combination Hammer 083 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2455 Rotary Hammer 083 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

085 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

085 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2470FT Rotary Hammer 085 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2470T Rotary Hammer 085 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR2475 Combination Hammer 085 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HR262D Cordless Combination Hammer 020 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 067 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HS300D Cordless Circ�lar Saw 055 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HS300D Cordless Circ�lar Saw 058 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HS301D Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 055 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 HS301D Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 058 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JN1600 NIBBLER 1.6MM 042 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JR140D Cordless Recipro Saw 018 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JR180D Cordless Recipro Saw 018 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JR3020 RECIPRO SAW 005 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JR3030 RECIPRO SAW 013 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JR3030T RECIPRO SAW 005 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JS1600 Shear 046 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JV001G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 029 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JV002G Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 JV0600 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

024 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

064 4

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 149 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PB002G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 057 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PB002G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 089 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PB003G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PDC01 Bộ Cấp Ng�ồn Di Động Đeo Vai 032 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PJ7000 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

055 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PT001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 2

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PT354D Máy Bắn Đinh chạy pin 102 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 PT354D Máy Bắn Đinh chạy pin 109 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 RS001G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

037 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

105 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 SP6000 Pl�nge C�t Circ�lar Saw 066 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 ST001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 083 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 ST002G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 083 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 ST113D Cordless Stapler 052 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 UB005G Máy Thổi Và Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

041 1

961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 UT001G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 073 2



961017-7 Vòng chặn (EXT) E-3 UT002G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 073 2
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